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	BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH- BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

TỈNH NINH THUẬN

***

Số: 38 -KHPH/ĐTN-BĐBP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
          Ninh Thuận, ngày  28 tháng 7 năm 2014


KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức cuộc thi viết “Biển, đảo, biên giới Việt Nam 

trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” năm 2014.
---------------

Thực hiện Chương trình phối hợp số 35 CTPH/ĐTN-BĐBP, ngày   14/5/2014 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Ninh Thuận tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2014-2017”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Biển, đảo, biên giới Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Cuộc thi viết “Biển, đảo, biên giới Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” năm 2014 được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019, kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 58 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2014) và 100 năm ngày sinh Anh Lý Tự Trọng (15/10/1914- 15/10/2014).
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò, tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay và thực hiện “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khu vực biên giới trong phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc; qua đó khơi dậy và vun đắp tình yêu biển, đảo, biên giới Việt Nam, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn biển, đảo, khu vực biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

- Cuộc thi đảm bảo thiết thực, nội dung phù hợp, hình thức đa dạng, sinh động, cách tiếp cận dễ dàng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN
1. Đối tượng: Các chi đoàn trong toàn tỉnh.

2. Nội dung: gồm 2 phần
- Phần 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Gồm hệ thống 30 câu hỏi trắc nghiệm về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới Việt Nam; về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông; về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo, biên giới Việt Nam; về Luật Biên giới Quốc gia, về công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền, các thông tin liên quan đến công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.
- Phần 2: Viết tự luận, gồm 02 nội dung:

+ Nội dung bắt buộc: Các tập thể viết và bày tỏ quan điểm trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào thêm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; là thanh niên của nước nhà, các bạn sẽ hành động như thế nào?

+ Nội dung tự chọn: Các tập thể chọn 01 trong 04 chủ đề mà Ban Tổ chức cuộc thi đã gợi ý, qua đó nói lên suy ngẫm, cảm nhận, niềm tự hào, vinh dự, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với biển, đảo, biên giới Việt Nam; đồng thời gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới, những mô hình tiêu biểu trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế biển 
3. Hình thức: Cuộc thi được dành riêng cho tập thể các chi đoàn trong toàn tỉnh. Mỗi chi đoàn tham gia 01 bài dự thi. (Có thể lệ cuộc thi và câu hỏi kèm theo).
4. Thời gian và nơi nhận bài dự thi:
4.1. Thời gian: Từ khi ban hành Kế hoạch đến hết ngày 05/9/2014.
(Tổng kết, trao giải thưởng tại Hội trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh  được tổ chức vào tháng 10/2014)
4.2. Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về Tỉnh Đoàn qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, số 25 đường 21/8, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; điện thoại: 0682.212.604. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải tập thể dành cho các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả cuộc thi và có nhiều bài dự thi có chất lượng: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba.     

2. Giải dành cho các tập thể chi đoàn có bài dự thi đạt chất lượng: 01 giải nhất; 02 giải nhì ; 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn :
- Phối hợp BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Biển, đảo, biên giới Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” đến các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.
- Đăng tải thể lệ, câu hỏi và thông tin tham khảo trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn. 
- Phối hợp BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng dự trù kinh phí cuộc thi, chịu trách nhiệm kinh phí khen thưởng cuộc thi (gồm khung khen, giấy chứng nhận và tiền thưởng) và chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc phát động, triển khai và tổng kết cuộc thi. 
- Giao Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn làm đơn vị đầu mối, tham mưu Ban Thường vụ tỉnh Đoàn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong việc triển khai, tham gia cuộc thi đúng nội dung và thời gian qui định; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi. 

2. Đối với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng và ban hành Kế hoạch, tham gia thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng dự trù kinh phí cuộc  thi, chịu trách nhiệm kinh phí bồi dưỡng cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các khoản chi khác (nước uống, văn phòng phẩm) phục vụ cuộc thi.

- Giao Phòng Chính trị làm bộ phận thường trực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Triển khai kế hoạch và tuyên truyền nội dung, ý nghĩa cuộc thi viết “Biển, đảo, biên giới Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” năm 2014 cho 100% chi đoàn thuộc đơn vị có bài viết tham gia cuộc thi.

- Tổng hợp các bài dự thi và gửi về Tỉnh Đoàn qua Ban Tuyên giáo trước ngày 05/9/2014. 
Trên đây là Kế hoạch phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Biển, đảo, biên giới Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” năm 2014, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
	TM. BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

CHÍNH UỶ


	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ



	Nơi nhận:

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Ban TG TW Đoàn;

- Ban DV, TG Tỉnh uỷ;

- TT Tỉnh Đoàn;         
- BCH BĐBP tỉnh;                         

- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc tỉnh Đoàn;

- Lưu VT, TG, đăng Web.
	

	BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
    Ninh Thuận, ngày      tháng 7  năm 2014


THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT 

“Biển, đảo, biên giới Việt Nam

 trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” năm 2014

-------------

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số:  38  -KHPH/ĐTN-BĐBP ngày    28 /7/2014 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết “Biển, đảo, biên giới Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” năm 2014, Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Tất cả các chi Đoàn trong toàn tỉnh có quyền tham gia cuộc thi, mỗi chi Đoàn tham gia 01 bài dự thi tập thể.

II. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian: Từ khi ban hành Kế hoạch đến hết ngày 05/9/2014.
(Tổng kết, trao giải thưởng tại Hội trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh  được tổ chức vào tháng 10/2014)
2. Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về Tỉnh Đoàn qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, số 25 đường 21/8, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; điện thoại: 0682.212.604.

III. NỘI DUNG: Gồm 02 phần

- Phần 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Gồm hệ thống 30 câu hỏi trắc nghiệm về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới Việt Nam; về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông; về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo, biên giới Việt Nam; về Luật Biên giới Quốc gia, về công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền, các thông tin liên quan đến công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.
- Phần 2: Viết tự luận, gồm 02 nội dung:

+ Nội dung bắt buộc: Các tập thể viết và bày tỏ quan điểm trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào thêm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; là thanh niên của nước nhà, các bạn sẽ hành động như thế nào?

+ Nội dung tự chọn: Các tập thể chọn 01 trong 04 chủ đề mà Ban Tổ chức cuộc thi đã gợi ý, qua đó nói lên suy ngẫm, cảm nhận, niềm tự hào, vinh dự, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với biển, đảo, biên giới Việt Nam; đồng thời gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới, những mô hình tiêu biểu trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế biển 

IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, ghi rõ ở trang đầu các thông tin của chi đoàn: Tên chi đoàn, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người đại diện, số lượng đoàn viên trong chi đoàn, số lượng đoàn viên tham gia làm bài dự thi. 

- Đối với phần thi trắc nghiệm (30 câu hỏi): Các chi đoàn chép lại câu hỏi và các phương án trả lời (hoặc lấy từ website của Đoàn thanh niên tỉnh Ninh Thuận http://www.doanthanhnienninhthuan.org.vn; hoặc bản photo của Đoàn cấp trên gửi đến các chi đoàn), sau đó khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu hỏi chỉ có 01 đáp án đúng), không gạch xóa, tô đậm lên các đáp án.

- Đối với phần thi tự luận: Các chi đoàn viết bằng văn xuôi tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy, không giới hạn số lượng từ. Khuyến khích việc sử dụng ảnh để minh họa cho bài dự thi.
- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi.
- Trong mọi trường hợp phát sinh, Ban Tổ chức có toàn quyền quyết định.

- Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải thể lệ, câu hỏi và thông tin tham khảo trên Website Tỉnh Đoàn Ninh Thuận: http://www.doanthanhnienninhthuan.org.vn
V. THANG ĐIỂM: Tổng điểm 50, trong đó:
- Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm: 30 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm.

- Phần thi Viết tự luận: 20 điểm

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải tập thể dành cho các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả cuộc thi và có nhiều bài dự thi có chất lượng: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba.     

2. Giải dành cho các chi đoàn có bài dự thi chất lượng: 01 giải nhất; 02 giải nhì ; 03 giải ba; 05 giải khuyến khích.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

	BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Thuận, ngày      tháng 7  năm 2014


CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT 
“Biển, đảo, biên giới Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận” 

năm 2014

-------------

I. PHẦN THI: TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, gồm 30 câu hỏi
Câu 1: Bờ biển Việt Nam có chiều dài khoảng bao nhiêu km?
a. Dưới 3.060 km                                     b. Khoảng 3.260 km 

c. Trên 3.860 km                                      d. Trên 2.500 km

Câu hỏi 2: Theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nước ta có diện tích biển khoảng bao nhiêu km2?
a. Khoảng 800 nghìn km2                       b. Trên 1 triệu km2
c. 02 triệu Km2                                         d. 03 triệu Km2
Câu 3: Bạn hãy cho biết diện tích Biển Đông rộng khoảng bao nhiêu km2?
a. Khoảng 3.447.000 km2                              

b. Khoảng 4.447.000 km2                              

c. Khoảng 5.447.000 km2                              

d. Khoảng 6.447.000 km2                              

Câu 4: Bạn hãy cho biết hiện nay tỉnh ta có bao nhiêu xã, phường, thị trấn tiếp giáp với biển?

a. 14 xã, phường, thị trấn.

b. 15 xã, phường, thị trấn.

c. 16 xã, phường, thị trấn.

d. 17 xã, phường, thị trấn.

Câu 5: Luật biển Việt Nam được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012 có bao nhiêu chương, điều?
a. Có 5 chương, 54 điều                            b. Có 6 chương, 49 điều

c. Có 7 chương, 55 điều                            d. Có 7 chương, 56 điều

Câu 6: Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào?
a. 01/12/2012                                             b. 01/01/2013

c. 01/5/2013                                               d. 01/7/2013

Câu 7: Xin cho biết từ viết tắt DOC là gì?
a. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002.
b. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của quyền tài phán trên Biển Đông
c. DOC là tên viết tắt của tiếng Anh của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

d. Tất cả đều sai.

Câu 8: Bạn hãy cho biết Việt Nam hiện đã xác lập chủ quyền bao nhiêu đảo nổi và đảo chìm ở quần đảo Trường Sa?

a. 21 đảo                                                       b. 25 đảo

c. 30 đảo                                                       d. 40 đảo

Câu 9: Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch, về an ninh – quốc phòng là đảo nào? ở đâu?
a. Đảo Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

b. Đảo Lý Sơn – tỉnh Quảng Ngãi

c. Đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang 

d. Đảo Cồn Cỏ – tỉnh Quảng Bình

Câu 10: Đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất?
a. Lý Sơn                                                       b. Thổ Chu

c. Cát Bà                                                        d. Côn Sơn

Câu 11: Vua Gia Long đã ra lệnh cho Đội Hoàng Sa và hải quân của triều đình ra thăm dò, đo thuỷ lộ, và cắm cờ trên quần đảo Hoàng Sa để biểu tượng cho chủ quyền của Việt Nam vào năm nào?
a. Năm 1516                                                  b. Năm 1616

c. Năm 1716                                                  d. Năm 1816

Câu 12: Bạn hãy cho biết nửa đầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn tổ chức 2 đội quân nào ra Hoàng Sa và Trường Sa?
a. “Hoàng Sa” – “Cát Vàng”                         b. “Hoàng Sa” – “ Bắc Hải”
c. “Cát Vàng” - “ Bắc Hải”                           d. “Cảnh Dương” – “Bình Sơn”

Câu 13: Thời các vua nhà Nguyễn: Quần đảo Hoàng Sa có tên gọi là gì:
a. Thiên lý Sa Hoàng                                     b. Đại Hoàng Sa đảo

c. Vạn Lý Hoàng Sa                                      d. Bãi Cát Vàng

Câu 14: Thời các vua nhà Nguyễn (đời vua Minh Mạng): Quần đảo Trường Sa có tên gọi là gì:
a. Bãi Cát Vàng                                             b. Vạn Lý Trường Sa

c. Đại Trường Sa đảo                                    d. Quận Trường Sa

Câu 15: Quần đảo Trường Sa được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?
a. 21/4/1975                                                              b. 30/4/ 1975

c. 29/4/1975                                                       d. 01/5/1975

Câu 16: Có một hòn đảo ở quần đảo Trường Sa mang tên người anh hùng của lực lượng Hải quân Việt Nam với những chiến công lẫy lừng trên đoàn tàu không số huyền thoại. Anh đã hy sinh trong một lần chuyển vũ khí, đạn dược chi viện cho Khánh Hòa trong cuộc tiến công chiến lược Tết Mậu Thân năm 1968. Hòn đảo đó mang tên là gì?
a. Nguyễn Vinh                                                 b. Phan Vinh

c. Trương Vinh                                                 d. Quang Vinh

Câu 17: Huyện đảo Trường Sa hiện có bao nhiêu xã, thị trấn?
a. 3 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây) 

b. 4 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết và xã Song Tử Tây) 

c. 5 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết, xã Sơn Ca và xã Song Tử Tây)  
d. 6 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết, xã Sơn Ca, xã Song Tử Tây và xã Song Tử Đông)

Câu 18: Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đảo nào sau đây được mệnh danh là “Địa ngục trần gian”?
a. Đảo Lý Sơn                                                    b. Côn Đảo                                                           

c. Đảo Phú Quốc                                                d. Đảo Cát Bà

Câu 19: Bãi biển nào được mệnh danh là trữ tình nhất Việt Nam?
a. Cửa Lò- Nghệ An                                   b. Sầm Sơn- Thanh Hóa

c. Trà Cổ- Quảng Ninh                               d. Nha Trang- Khánh Hòa

Câu 20: Vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới? Vịnh đó được công nhận vào ngày, tháng, năm nào?
a. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa, công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 17/10/1994.

b. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 17/12/1994.

c. Vịnh Bắc Bộ, công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 17/12/1995.

d. Vịnh Thái Lan thuộc tỉnh Kiên Giang, công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 22/12/1995.

Câu 21: Hiện nay, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trực thuộc các tỉnh, thành phố nào của Việt Nam?
a. Thành phố Đà Nẵng (quần đảo Hoàng Sa), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (quần đảo Trường Sa)  

b. Thành phố Đà Nẵng (quần đảo Hoàng Sa), tỉnh Khánh Hòa (quần đảo Trường Sa)

c. Tỉnh Quảng Nam (quần đảo Hoàng Sa), tỉnh Khánh Hòa (quần đảo Trường Sa)

d. Tỉnh Quảng Ngãi (quần đảo Hoàng Sa), tỉnh Bình Thuận (quần đảo Trường Sa)

Câu 22: Nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển được ghi trong Điều 4 Luật Biển Việt Nam như thế nào?
a. Quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

b. Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.  

c. Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển đảo với các nước khác bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế.

d. Cả 3 phương án trên  

Câu 23: Việt Nam và Trung Quốc đã phân giới xong toàn bộ tuyến biên giới đất liền Việt - Trung dài bao nhiêu km?

a. 1449,566 km.                                                    b. 1549,566 km

c. 1449,000 km                                                     d. 1549,000 km

Câu 24: Việt Nam và Trung Quốc đã cắm cột mốc biên giới với tổng số là bao nhiêu cột mốc?
a. 1970 cột mốc                                                    b. 1971 cột mốc

c. 1917 cột mốc                                                    d. 1907 cột mốc

Câu 25: Cột mốc biên giới số 0 nằm ở ngã 3 biên giới Việt Nam- Lào-Trung Quốc thuộc xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; cột mốc số 0 được 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc thống nhất và cắm xong mốc vào thời gian nào?

a. Ngày 27/6/2005                                               b. Ngày 28/6/2005

c. Ngày 29/6/2005                                               d. Ngày 30/6/2005

Câu 26: Cột mốc có số thứ tự cuối cùng trên biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia mang số bao nhiêu? 

a. Cột mốc số 306                                               b. Cốt mốc số 328

c. Cốt mốc số 341                                               d. Cốt mốc số 314

Câu 27: Chiều dài đường biên giới trên đất liền của nước ta là bao nhiêu?

a. 4.505 km





b. 4.550 km

c. 4.560 km





d. 4.650 km

Câu 28: Luật Biên giới quốc gia được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

a. 17/6/2003





b. 16/7/2003

c. 17/6/2004





d. 16/7/2004

Câu 29: Hiện nay nước ta có bao nhiêu tỉnh có biên giới giáp biên giới trên đất liền với Trung Quốc, Lào, Campuchia?
a. 25






b. 26

c. 27






c. 28

Câu 30: Theo nội dung quyết định số 1531/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì đến năm 2020 nước ta sẽ quy hoạch bao nhiêu khu kinh tế cửa khẩu?
a. 24






b. 25

c. 26






d. 27  

II. PHẦN THI: VIẾT TỰ LUẬN, gồm 02 nội dung:

+ Nội dung bắt buộc: Các tập thể viết và bày tỏ quan điểm trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào thêm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; là thanh niên của nước nhà, các bạn sẽ hành động như thế nào?

+ Nội dung tự chọn: Các tập thể chọn 01 trong 04 chủ đề mà Ban Tổ chức cuộc thi đã gợi ý sau đây:

1. Suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với biển, đảo hoặc biên giới nói chung và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng thông qua bài viết, sáng tác (như thơ, nhạc, ký, thư…).

2. Hiến kế cho công tác xây dựng và phát triển kinh tế biển tại tỉnh ta.

3. Những nhân tố, điển hình trong phong trào phát triển kinh tế biển, đảo hoặc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

4. Gương chiến sỹ biên phòng tiêu biểu tại tỉnh ta hoặc các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa.
